
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

STT Lớp học 
Học phí 

(đồng/khóa) 
Số tiết 

Ca học 

(3 tiết/buổi) 

Ngày  

khai giảng 

Thời gian 

ghi danh 

1 Ứng dụng CNTT cơ bản 900.00 60 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

 

2 

Ứng dụng CNTT nâng cao – Cơ sở dữ liệu   

(Word-Excel-PowerPoint nâng cao, An ninh 

mạng, Access) 

1.200.000 90 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

3 

Ứng dụng CNTT nâng cao – Đồ họa   

(Word-Excel- PowerPoint nâng cao, An ninh 

mạng, AutoCad) 

1.200.000 90 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

4 Luyện thi Ứng dụng CNTT cơ bản 500.000 40 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

5 Luyện thi Ứng dụng CNTT nâng cao 600.000 40 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

6 Đăng ký dự thi Ứng dụng CNTT cơ bản 350.000  

  

7                Đăng ký dự thi Ứng dụng CNTT nâng cao              400.000      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

Ghi danh  
 Thời gian 

Trong giờ hành chính từ thứ 2 – 

thứ 6. Buổi tối từ 17g30 - 20g00 

từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. 

 Thời gian học:  

- Sáng 8h00 - 10h30 

- Chiều: 13h30 – 16h00 

- Tối: 18h00 – 20h30 

 Đặc biệt 

- Học sinh, Sinh viên giảm 05% 

học phí. 

- Giảm 10% học phí cho học 

viên đóng học phí 2 khóa học 

liên tiếp cùng một thời điểm. 

 

PHÒNG HỌC MÁY TÍNH 

 Thoáng mát, có hệ thống thiết bị hiện đại hỗ trợ giảng và học tập. 

 Thực hành: 100% máy tính cấu hình mạnh nối mạng Internet. 

 GIẢNG VIÊN: Đội ngũ giảng viên là NCS, Thạc sỹ với nhiều năm kinh nghiệm tham gia giảng dạy 

Các lớp Tin học Khóa 29 - 2018 

 Ứng dụng CNTT cơ bản 

 Ứng dụng CNTT nâng cao 

 Luyện thi Ứng dụng CNTT cơ bản 

 Luyện thi Ứng dụng CNTT nâng cao 

  



TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRƯỜNG ĐH ĐỒNG NAI 

Địa chỉ: Số 04 Lê Quí Đôn, P. Tân Hiệp, Tp Biên Hòa - Đồng Nai. 

Điện thoại: Cơ sở I: 061.3894.971     Cơ sở III: 0613.830.447 

Website: www.ngoaingutinhoc.dnpu.edu.vn     Email: ngoaingutinhoc@dnpu.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Lớp học 
Ký hiệu 

lớp 

Học phí 

(đồng/khóa) 

Số 

tiết 
Ca học 

Ngày 

 khai giảng 

Thời gian 

ghi danh 

1 

Các lớp tiếng Anh cơ bản  

Các lớp tiếng Pháp cơ bản   

Các lớp tiếng Trung cơ bản  

AA1 

PA1 

TA1 

500.000 60 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

 

2 

Các lớp tiếng Anh nâng cao  

Các lớp tiếng Pháp nâng cao  

Các lớp tiếng Trung nâng cao  

AA2 

PA2 

TA2 

600.000 60 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

3 Tiếng Nhật sơ cấp TN1 600.000 60 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

4 
 

Ngữ pháp tiếng Anh sơ cấp/ trung cấp  NPA 600.000 60 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

5 Tiếng Anh giao tiếp  GTA 500.000 60 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

6 Luyện thi TOEIC 300, TOEIC 400 

LT-

TOEIC 

300/400 

800.000 60 Thứ 2,4  

7 Luyện thi IELTS 3.5, IELTS 4.5 
IELTS 

3.5-4.5 
800.000 60 Thứ 2,4  

8 Luyện thi TCF Niveau 2, TCF Niveau 3 TCF 2/3 800.000 60 Thứ 2,4  

9 Luyện thi HSK cấp độ 3, HSK cấp độ 4 HSK 3-4 600.000 60 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

10 

Luyện thi CCA tiếng Anh  

Luyện thi CCA tiếng Pháp 

Luyện thi CCA tiếng Trung 

CCA 

CPA 

CTA 

600.000 60 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

11 

Luyện thi CCB tiếng Anh 

Luyện thi CCB tiếng Pháp 

Luyện thi CCB tiếng Trung 

CCB A 

CCB P 

CCB T 

700.000 60 
Thứ 2,4 

Thứ 3,5 
 

12 Đăng ký dự thi CCA: Anh, Pháp, Trung  300.000 
    

 
  

13 Đăng ký dự thi CCB: Anh, Pháp, Trung  350.000  

Các lớp Ngoại ngữ Khóa 29 - 2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

 Tiếng Anh Chứng chỉ A, B, C  

 Các lớp TOEIC 100 – 300/ 400-600 

 Tiếng Anh giao tiếp 

 Tiếng Pháp Chứng chỉ A, B, C 

 Tiếng Trung Chứng chỉ A, B, C 

 Luyện thi Chứng chỉ A, B, C Quốc gia 

 Phòng học: Thoáng mát, có thiết bị hiện đại hỗ trợ cho học tập và giảng dạy 

 Giảng viên: Đội ngũ giảng viên là NCS, Thạc sỹ với nhiều năm kinh nghiệm tham gia giảng dạy 


